
移工已經回到母國,
對移工留才久用方案有興趣,

想再去臺灣工作,
工作累積已達11年6個月以上,

可以申請嗎?

每月達 $24,000 以上

達 $26,000 以上 免技術條件

每月達 $33,000 以上
(僑外生首次聘僱 $30,000，續聘回歸 $33,000)

有哪些好處？

適應對象有哪些? 應符合下列資格之一 :

薪資及技術條件

1.移工 2.僑外生

可原地轉任在臺工作無年限

持續參加健保，勞保與退休金舊制 (適用勞基法行業)

產業類 :
製造工作、屠宰工作、營造工作、

海洋漁撈工作、外展農務工作、農業工作

社福類 :
機構看護工、家庭看護工

機構看護工薪資條件
薪資條件

廣告

家庭看護工薪資條件

每月達 $29,000 以上

達 $31,000 以上 免技術條件

免費服務專線

0800-665-800
(提供泰語、越文、英文、印尼文服務)

可以喔!
雖然移工已經回母國,

但符合適應對象的條件,

得由雇主申請

• 在臺連續工作達6年或受聘僱

• 同一雇主累計工作達6年

• 曾受聘僱工作累計6年出國後，

再次入國工作累計達11年6個月

• 曾受聘僱工作累計達11年6個月，

並已出國者

取得我國
副學士

以上學位

達 $35,000 以上

免技術條件

技術條件

專業證照
訓練課程
實作認定

技術條件

通過 語言能力測驗
完成 20小時教育訓練

技術符合，薪資較高

未委託仲介之雇主
申辦中階技術人力諮詢電話
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PMI sudah pulang ke negara asal

Tertarik terhadap Program 

Memperkerjakan Pekerja Migran

Jangka Panjang

Ingin kembali bekerja di Taiwan,

Bekerja akumulasi telah melebihi 11 

tahun 6 bulan,

Apakah bisa mengajukan?

Apa keuntungannya？

Subjek dan Persyaratan？

1.Pekerja Migran 2.PelajarTionghua
Perantauan/Asing

Bisa pindah
majikan

Tidak dibatasi waktu
bekerja di Taiwan

Dapat meneruskan keikutsertaannya dalam Askes, Astek, dan dana 
pensiun tenaga kerja system lama (berlaku bagi industri di bawah UU 
Ketenagakerjaan)

Sektor Industri :
Manufaktur, pekerjaan penjagalan, konstruksi, 

perikanan, pekerjaan perluasan pertanian, pertanian

Sektor Kesejahterahan Sosial :
Perawat Institusi medis, perawat orang sakit

Perawat Institusi medis
Persyaratan gajiPersyaratan gaji

Perawat orang sakit Persyaratan gaji

Gaji reguler bulanan
lebih dari NT29,000

Mencapai NT31,000 keatas

Tidak perlu persyaratan teknis

Saluran bebas pulsa

0800-665-800
(Tersedia pelayanan bahasa Thailand, Vietnam, Inggris, Indonesia)

Bisa!
Walaupun PMI telah pulang negara asal,

Tapi memenuhi peryaratan,

Majikan asal dapat mengajukan

• Bekerja di Taiwan genap 6 tahun berturut-

turut atau bekerja pada satu majikan

akumulasi mencapai 6 tahun

• Pernah bekerja selama akumulasi 6 tahun

telah ke luar negeri, lalu kembali bekerja

akumulasi mencapai 11 tahun 6 bulan

• Pernah bekerja selama akumulasi 11 

tahun 6 bulan dan telah ke luar negeri 

Telah mendapat
gelar program

akademik
atau diatasnya

Mencapai NT35,000 keatas

Tidak perlu persyaratan teknis

Syarat teknis
LULUS
Sertifikasi Ujian Bahasa Mandarin

Menyelesaikan
pelatihan selama 20 jam 

Syarat teknis

Lisensi Khusus

Kursus pelatihan

Identifikasi

pengaplikasian langsung

Memenuhi persyaratan
Teknis, gaji lebih tinggi

Untuk majikan tanpa agensi
Pengajuan dokumen Pekerja Teknis Tingkat Menengah saluran pelayanan
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Kualifikasi pilih salah satu:

Kualifikasi gaji dan teknis

Gaji reguler bulanan lebih dari NT33,000
(perekrutan awal bagi Pelajar Tionghua

Perantauan/ Asing $30,000，
perpanjangan perekrutan $33,000)

Gaji reguler bulanan
lebih dari NT24,000

Mencapai NT26,000 keatas

Tidak perlu persyaratan teknis

廣告



Workers who have accumulated 
work period of 11yrs & 6months, 

left Taiwan already yet now 
interested for Intermediate Skilled,

are they qualified
to apply?

Monthly wage $33,000 or above
(For Overseas Compatriots, 1st term contract
$30,000 & rehire wage meeting $33,000)

What are the ADVANTAGES?

WHO are qualified?

Salary & Technical Requirements

1. Migrant Workers 2. Overseas 
Compatriots

Can change job title 
while in Taiwan

No year limit of 
work in Taiwan

Continued participation of Health & Labor insurance, old 
system Pension (for Industries applicable to Labor Standard Act)

Industry Category
Manufacturing, Construction, Butchery, 

Marine Fishing, 
Outreach Agricultural & Farm works

Social Welfare Category
Institutional & Domestic Caregivers

Salary Requirement for
Nursing Home Caretakers

Salary Requirement

廣告

Salary Requirement for 
Domestic Caretakers

Monthly wage $29,000 or above

but if $31,000 NO need certificates

FREE Service Hotline 
0800-665-800

(We provide consultations in English, 
Thai, Vietnam & Indonesian)

YES of course!
Migrant workers who have 

returned to their countries are 
still considered eligible, but 

application need to be 
submitted by Employers

• Continuous 6yrs work period in Taiwan 

or accumulated 6yrs work under ONE 

same employer 

• Left Taiwan after accumulated 6yrs, but 

came back and worked for accumulated 

total meeting 11yrs & 6months

• Left Taiwan after accumulated total work 

period of 11yrs & 6months

Have 
acquired 
Associate 
Bachelor’s 
degree
or above 
in Taiwan

But if $35,000 or above

NO need certificates

Technical Requirement

Professional Certificate
Vocational Training
Performance Evaluation

Technical Requirement

PASSED Language ability test
COMPLETED 20hrs Education 

Higher income if 
technically eligible

For Employers with NO brokers, 
you can simply dial below 

for inquiry and application of 
Intermediate Skilled Workforce

1955 press 1 then 5

Must comply to one of below:

Monthly wage $24,000 or above

but if $26,000 NO need certificates



แรงงานทีก่ลบัตา่งประเทศ

แลว้ สนใจอยากมาท างาน

เป็นแรงงานกึง่ฝีมอืทีไ่ตห้วนั

อกีคร ัง้ และท างานครบ 11 ปี

6 เดอืนขึน้ไป

สามารถสมคัรไดไ้หม?

คา่จา้งมากกวา่ $24,000 ตอ่เดอืน
คา่จา้ง $26,000ขึน้ไปจะไดร้บัการ

ยกเวน้เงือ่นไขดา้นทกัษะ

คา่จา้งมากกวา่ $33,000 ตอ่เดอืน
( คา่จา้งนกัศกึษาตา่งชาติ $30,000

กลบัมาจา้งใหม่ $33,000 )

มขีอ้ดอีะไรบา้ง?

ตอ้งมคีุณสมบตัอิะไรบา้ง?

เง่ือนไขดา้นคา่จา้งและทกัษะ

1.แรงงานตา่งชาติ
2.นกัเรยีนทีม่ี

สญัชาตจินีไตห้วนั

สามารถกลบัมาท างาน

ทีเ่ดมิได้
อยูไ่ตห้วนัไดอ้ยา่ง

ถาวร
สามารถตอ่ประกนัสุขภาพ , ประกนัแรงงานและเงินบ านาญ ( บงัคบัใชใ้น
กฎหมายอตุสาหกรรม )

ภาคอตุสาหกรรม :
งานการผลติ , งานฆ่าปศุสตัว ์ , งานกอ่สรา้ง ,

งานประมง ,การขยายงานเกษตรกรรม, งานเกษตร

ภาคสวสัดกิารสงัคม :
ผูอ้นุบาลองคก์ร , ผูอ้นุบาลครวัเรอืน

เง่ือนไขผูอ้นุบาลองคก์ร
เงือ่นไขดา้นคา่จา้ง

廣告

เงือ่นไขผูอ้นุบาลครวัเรอืน

คา่จา้งมากกวา่ $29,000ตอ่เดอืน
คา่จา้ง $31,000 ขึน้ไปจะไดร้บัการ

ยกเวน้เงือ่นไขดา้นทกัษะ

บรกิารสายโทรฟรี

0800-665-800
( ใหบ้รกิารภาษาไทย , เวยีดนาม , องักฤษ , อนิโด )

ไดแ้น่นอน!

• ท างานในไตห้วนัตดิตอ่กนั 6 ปีโดยไมก่ลบัประเทศ

หรอืท างานกบันายจา้งเดยีวสะสมครบ 6 ปี

• เคยท างานครบ 6 ปีแลว้ออกจากประเทศ ไดก้ลบั

เขา้ประเทศและท างานจนครบ 11 ปี 6 เดอืน

• ผูท้ีเ่คยออกนอกประเทศตอ้งท างานครบ 11 ปี 6

เดอืน

ไดร้บัอนุปรญิญา

หรอืสูงกวา่

ในไตห้วนั

คา่จา้ง $35,000 ขึน้ไปจะไดร้บัการ
ยกเวน้เง่ือนไขดา้นทกัษะ

เงือ่นไข

หนงัสอืรบัรองวชิาชพี

หลกัสูตรการฝึกอบรม
การรบัรองการด าเนินการ

เงือ่นไขดา้นทกัษะ

ผ่านการทดสอบทางภาษา
เขา้รบัการอมรม 20 ชัว่โมง

ทกัษะดี เงินเดอืนสูง

ตาม

นายจา้งทีไ่ม่มเีอเจนซีส่ามารถโทร

สอบถามเกีย่วกบัแรงงานกึง่ฝีมอืไดท้ีเ่บอร ์

มคุีณสมบตัสิอดคลอ้งเพยีงขอ้ใดขอ้หน่ึง :

แมว้า่แรงงานต่างชาตจิะไม่ไดอ้ยู่ใน

ไตห้วนัแต่ถา้คุณสมบตัคิรบถว้น

นายจา้งสามารถยืน่สมคัรใหไ้ด ้
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Lao động đã về nước muốn 

tìm hiểu phương án chuyển 

đổi lao động kỹ thuật trung 

cấp, muốn quay lại Đài Loan

làm việc, thâm niên tích lũy

đã đạt trên11 năm 6 tháng 

CÓ  THỂ ĐĂNG KÝ KHÔNG?

Lương tháng đạt từ 24000 Đài tệ trở lên 

Đạt từ 26000 trở lên miễn điều kiện kỹ thuật

Lương tháng đạt từ 33000 Đài tệ trở lên
(Du học sinh tuyển dụng lần đầu mức lương 30000 

Đài tệ trở lên, ký tiếp hợp đồng từ 33000 Đài tệ trở 

lên)

CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?

Mức lương và điều kiện kỹ thuật

1.Lao động di trú 2.Du học sinh

Ký tiếp hợp đồng tiếp theo 

không cần xuất cảnh  
Không giới hạn số năm làm việc tại ĐL

Tiếp tục tham gia BHYT, BHXH và 

được hưởng lương hưu theo luật lao 

động cũ ( đối với các ngành nghề áp 

dụng Luật lao động cơ bản)

Ngành sản xuất:
Sản xuất chế tạo, giết mổ, xây dựng, đánh bắt 

xa bờ, nông vụ ngắn hạn, nông nghiệp

Ngành phúc lợi xã hội:
Hộ lý, khán hộ công gia đình

Điều kiện mức lương hộ lý 
Điều kiện mức lương

廣告

Điều kiện mức lương 

khán hộ công gia đình

Lương tháng đạt từ 29000 Đài tệ trở lên                         

Đạt từ 31000 trở lên MIỄN điều kiện kỹ thuật

Đường dây miễn phí         

0800-665-800
(Cung cấp dịch vụ tiếng Việt, tiếng Anh ,

tiếng Indonesia và tiếng Thái Lan)

ĐƯỢC!
Mặc dù lao động đã về nước, chỉ 

cần đáp ứng đủ điều kiện,

sẽ do chủ hỗ trợ làm thủ tục

• Làm việc tại Đài liên tục trên 6 năm hoặc làm 

việc cho cùng 1 chủ tổng cộng đạt 6 năm trở 

lên

• Đã từng làm việc tại Đài tổng cộngđủ 6 năm 

thì về nước, sau đó quay lại Đài làm việc tổng 

cộng đạt trên 11 năm 6 tháng

• Đã từng làm việc tại Đài tổng cộng đạt trên 

11 năm 6 tháng  và đã xuất cảnh

Có bằng tốt 

nghiệp cao 

đẳng trở lên 

tại Đài Loan

Đạt từ 35000 Đài tệ trở lên                           

MIỄN điều kiện kỹ thuật 

Điều kiện kỹ thuật

Chứng chỉ chuyên môn

Khóa học huấn luyện

Thẩm định qua thực hành

Điều kiện kỹ thuật

Thông qua kiểm tra trình độ ngôn ngữ 

Hoàn thành khóa học huẫn luyện nghiệp vụ 20 giờ

Đáp ứng được điều kiện kỹ thuật, 

lương cao hơn

CHỦ KHÔNG ỦY QUYỀN MÔI GIỚI  

Đường dây tư vấn làm thủ tục chuyển đổi 

lao động kỹ thuật trung cấp        
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Phù hợp với những đối tượng nào?Phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:


